
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 1
Số lượng, chất lượng người hoạt động không chuyên trách xã Ba Bích

(Tính đến thời điểm ngày 15/6/2023)

STT Chức danh Số lượng
giao

Tổng
số có
mặt

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chưa
qua
đào
tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học

Sau
Đại
học

TỔNG CỘNG 12 12 1 1 3 0 7 0

1 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1 1 0 0 0 0 1 0

2 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 1 1 0 0 0 0 1 0

3 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1 1 1 0 0 0 0 0

4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1 1 0 0 1 0 0 0

5 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1 1 0 0 0 0 1 0

6 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 1 1 0 0 1 0 0 0

7 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy 1 1 0 0 0 0 1 0

8 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận 1 1 0 0 0 0 1 0

9 Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân
số, bảo vệ trẻ em 1 1 0 0 0 0 1 0

10 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa 1 1 0 0 0 0 1 0

11 Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch
vụ, tiểu thủ công nghiệp

12 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ
sở 1 1 0 1 0 0 0 0

13 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 1 1 0 0 1 0 0 0

14 Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên
giáo - Dân vận
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 2

Số lượng, chất lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn thuộc xã Ba Bích
(Tính đến thời điểm ngày 15/6/2023)

ST
T Chức danh

Số
thôn,
TDP

Tổng số
người
có mặt

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chưa
qua

đào tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học

Sau
Đại
học

TỔNG CỘNG (I + II + III + IV + V)

I Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên

1 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố

2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

3 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

II Đối với tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên

1 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố

2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

3 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

III Đối với thôn thuộc huyện đảo

1 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố

2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

3 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

IV

Đối với thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm phức
tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan
có thẩm quyền (không tính số thôn, TDP vừa có tiêu
chí: thôn có từ trên 350 hộ hoặc tổ dân phố từ trên
500 hộ hoặc thôn thuộc huyện đảo vừa thuộc xã trọng
điểm phức tạp về an ninh, trật tự )

1 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố

2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

3 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

V Đối với thôn, tổ dân phố còn lại (ngoài đối tượng I,
II, III, IV nêu trên) 10 10 8 1 0 0 1 0

1 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố 5 5 3 1 0 0 1 0

2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 5 5 0 0 0 0 0

3 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố
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Ghi chú:
Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP thuộc thôn, tổ dân phố có nhiều tiêu chí đặc
thù:
1. Thôn trên 350 hộ hoặc Tổ dân phố trên 500 hộ hoặc thôn thuộc huyện đảo (thuộc nhóm I, II, III).
2. Thôn, Tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
thì chỉ thống kê theo tiêu chí số 1 (thống kê vào nhóm I, II, III, không thống kê vào nhóm IV)

ST
T Chức danh

Số
thôn,
TDP

Tổng số
người
có mặt

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chưa
qua

đào tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học

Sau
Đại
học
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 3

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở  xã, thôn kiêm nhiệm chức danh người trực
tiếp tham gia công việc của thôn thuộc xã Ba Bích

(Tính đến thời điểm ngày 15/6/2023)

ST
T Chức danh

Tổng
số có
mặt

Số kiêm nhiệm các chức danh Người trực tiếp
tham gia công việc của thôn, TDP

Chi hội
trưởng Hội
Cựu chiến

binh

Chi hội
trưởng Hội
Liên hiệp
Phụ nữ

Chi hội
trưởng Hội
Nông dân

Bí thư Chi
đoàn thanh

niên

1 2 3 4 5 6 7
Tổng cộng (I + II + III)

I Chức danh người hoạt động KCT ở cấp xã
1 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
3 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
5 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
6 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự
7 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy
8 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận

9 Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số,
bảo vệ trẻ em

10 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa

11 Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ,
tiểu thủ công nghiệp

12 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở
13 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

14 Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên
giáo - Dân vận

II Chức danh người hoạt động KCT ở thôn, TDP 10 1 0 2 0
1 Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố 5 0 0 0 0
2 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 1 0 2 0
3 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố

III Chức danh người trực tiếp tham gia công việc của
thôn, TDP 5 0 0 0 0

1 Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh 5 0 0 0 0
2 Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ 5 0 0 0 0
3 Chi hội trưởng Hội Nông dân 5 0 0 0 0
4 Bí thư Chi đoàn thanh niên 5 0 0 0 0
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